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CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 2 10/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B CSNB Truyền Nhiễm LT 15 5 5 Ths. Sang Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 3 11/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B CSNB Truyền Nhiễm LT 15 10 5 Ths. Nhung Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 3 11/03/2025 Chiều  CĐ ĐD.17B
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 5 5

ThS. Trần Thị Mỹ 
Tuyết

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 4 12/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B CSNB Truyền Nhiễm LT 15 15* 5
Ths. Sang (03 tiết)

Ths. Nhung (02 tiết)
Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 5 13/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 10 5

ThS. Trần Thị Mỹ 
Tuyết

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 28 6 14/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 15 5*

Ths. Nguyễn Lưu 
Thuỳ Dương

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 2 10/03/2025 Sáng CĐĐD.17A CSNB Truyền Nhiễm LT 15 5 5 Ths. Sang Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 11/03/2025 Sáng CĐĐD.17A CSNB Truyền Nhiễm LT 15 10 5 Ths. Nhung Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 3 11/03/2025 Chiều CĐĐD.17A
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 5 5

ThS. Trần Thị Mỹ 
Tuyết

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 4 12/03/2025 Sáng CĐĐD.17A CSNB Truyền Nhiễm LT 15 15* 5
Ths. Sang (03 tiết)

Ths. Nhung (02 tiết)
Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 5 13/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 10 5

ThS. Trần Thị Mỹ 
Tuyết

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 32 6 14/03/2025 Sáng  CĐ ĐD.17B
Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng
LT 15 15 5*

Ths. Nguyễn Lưu 
Thuỳ Dương

Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 2 10/03/2025 Chiều Quản lý điều dưỡng TH 30 24 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 2 10/03/2025 Tối  Quản lý điều dưỡng TH 30 26 2 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 4 12/03/2025 Chiều CSNB Truyền Nhiễm LT 15 5 5 Ths. Sang Khoa ĐD P. B3.3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 5 13/03/2025 Chiều CSNB Truyền Nhiễm LT 15 10 5 Ths. Nhung Khoa ĐD P. B3.3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 6 14/03/2025 Sáng Quản lý điều dưỡng TH 30 30* 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 32 6 14/03/2025 Chiều CSNB Truyền Nhiễm LT 15 15* 5
Ths. Sang (03 tiết)

Ths. Nhung (02 tiết)
Khoa ĐD P. B3.3
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC
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TỔNG 
SỐ

TIẾN 
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PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 10/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 4 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12A 44 2 10/03/2025 Tối CĐ. DƯỢC 12D Marketing dược TH 30 28 3 Ds. Dung Khoa Dược P. B2.3

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 11/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 8 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12A 44 3 11/03/2025 Tối CĐ. DƯỢC 12D Marketing dược TH 30 30* 2 Ds. Dung Khoa Dược P. B2.3

CĐ. DƯỢC 12A 44 4 12/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 12 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12A 44 5 13/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 16 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12A 44 6 14/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 20 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12A 44 6 14/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 24 4 Nhóm 1 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. TH Tin

CĐ. DƯỢC 12A 44 6 14/03/2025 Tối
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 23 3 Nhóm 2 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. TH Tin

CĐ. DƯỢC 12A 44 7 15/03/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 12 4 Ths Huyền Khoa Y P. TH 

CĐ. DƯỢC 12A 44 7 15/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 16 4 Ths Huyền Khoa Y P. TH 

CĐ. DƯỢC 12B 47 2 10/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 4 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12B 47 2 10/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 20 4 TS Tùng Khoa Y P. TH 

CĐ. DƯỢC 12B 47 3 11/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 8 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12B 47 4 12/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 12 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12B 47 4 12/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 24 4 TS Tùng Khoa ĐD P. TH 

CĐ. DƯỢC 12B 47 5 13/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 16 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12B 47 5 13/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 20 4 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12B 47 6 14/03/2025 Sáng Dược cổ truyền TH 30 28 4 TS Tùng Khoa Y P. TH 

CĐ. DƯỢC 12B 47 6 14/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 30 2* TS Tùng Khoa Y P. TH 
Thi thực 

hành
(BS Phúc)

CĐ. DƯỢC 12C 45 2 10/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 5 5 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 2 10/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 10 5 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1
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CĐ. DƯỢC 12C 45 3 11/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 15 5* Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 3 11/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E Thực phẩm chức năng TH 30 28 4 DS Như Thủy(mời) Khoa Dược P. B2.4

CĐ. DƯỢC 12C 45 4 12/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 4 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 4 12/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E Thực phẩm chức năng TH 30 30 2 DS Như Thủy(mời) Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 5 13/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 8 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 5 13/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 12 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 6 14/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 16 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 6 14/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 20 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12C 45 7 15/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12E
TH Nghiên cứu khoa 

học
LT 30 5 5 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B2.4

CĐ. DƯỢC 12C 45 7 15/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12E
TH Nghiên cứu khoa 

học
LT 30 10 5 TS. Thuyên Khoa ĐD P. B2.4

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 10/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 12 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12D 43 2 10/03/2025 Tối CĐ. DƯỢC 12A Marketing dược TH 30 28 3 Ds. Dung Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 11/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 16 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 11/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 12 4 TS Tùng Khoa Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12D 43 3 11/03/2025 Tối CĐ. DƯỢC 12A Marketing dược TH 30 30* 2 Ds. Dung Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12D 43 4 12/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 20 4 Ths. Tuyền Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. DƯỢC 12D 43 5 13/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 24 4 Nhóm 1 Ths. Khoa Khoa KHCB P.THTin

CĐ. DƯỢC 12D 43 5 13/03/2025 Chiều Dược cổ truyền TH 30 16 4 TS Tùng Khoa  Y P. TH

CĐ. DƯỢC 12D 43 6 14/03/2025 Sáng
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 24 4 Nhóm 2 Ths. Khoa Khoa KHCB P.THTin

CĐ. DƯỢC 12D 43 6 14/03/2025 Chiều
TH Nghiên cứu khoa 

học
TH 30 24 4 Nhóm 3 Ths. Khoa Khoa KHCB P. B3.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 10/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 5 5 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 2 10/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 10 5 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1
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CĐ. DƯỢC 12E 46 3 11/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
LT 15 15 5* Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 3 11/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12C Thực phẩm chức năng TH 30 28 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 12/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 4 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 4 12/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12C Thực phẩm chức năng TH 30 30 2
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 13/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 8 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 13/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 12 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 14/03/2025 Sáng CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 16 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. DƯỢC 12E 46 6 14/03/2025 Chiều CĐ. DƯỢC 12C
Quản trị kinh doanh 

dược
TH 30 20 4 Ds. Dũng Khoa Dược P. B2.1

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 10/03/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TH 30 12 4 CN.Phượng Khoa Y P. B3.3

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 10/03/2025 Chiều
HA14, XN14, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 16 4 ThS. Dương Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 11/03/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TH 30 16 4 CN.Phượng Khoa Y P. B3.3

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 11/03/2025 Chiều
HA 14, PHCN5, 

XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 25 5

Trần Thế Anh
(GV mời)

Khoa KHCB P. B3.3

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 12/03/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TH 30 20 4 CN.Phượng Khoa Y P. B3.3

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 12/03/2025 Chiều
HA14, XN14, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 20 4 ThS. Dương Khoa ĐD P. B2.2

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 12/03/2025 Tối PHCN 5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 23 3 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 13/03/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TH 30 24 4 CN.Phượng Khoa Y P. B2.6

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 13/03/2025 Chiều
HA 14, PHCN5, 

XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 30 5*

Trần Thế Anh 
(GV mời)

Khoa KHCB P. B2.6

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 14/03/2025 Chiều DSKHHGĐ-PTAT TH 30 28 4 CN.Phượng Khoa Y P. B2.6

CĐ. HỘ SINH 10 6 7 15/03/2025 Sáng DSKHHGĐ-PTAT TH 30 30 2* CN.Phượng Khoa Y P. B2.6

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 2 10/03/2025 Chiều
HS10, XN14, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 16 4 ThS. Dương Khoa ĐD P. B3.1

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 3 11/03/2025 Chiều
HS10, PHCN5, 

XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 25 5

Trần Thế Anh
(GV mời)

Khoa KHCB P. B3.3

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 4 12/03/2025 Chiều
HS10, XN14, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 20 4 ThS. Dương Khoa ĐD P. B2.2
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CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 5 13/03/2025 Chiều
HS10, PHCN5, 

XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 30 5*

Trần Thế Anh
(GV mời)

Khoa KHCB P. B2.6

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 8 6 14/03/2025 Chiều XN14
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 24 4 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 2 10/03/2025 Sáng KT chỉnh hình răng mặt LT 15 5 5 THS. TRÚC KTYH P. B2.6

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 2 10/03/2025 Chiều
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 16 4 ThS. Sơn Khoa ĐD P. B3.6

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 3 11/03/2025 Sáng KT chỉnh hình răng mặt LT 15 10 5 THS. TRÚC KTYH P. B2.6

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 3 11/03/2025 Chiều
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 8 4 N2 CN. HỢP( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 4 12/03/2025 Sáng KT chỉnh hình răng mặt LT 15 15* 5 THS. TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 4 12/03/2025 Chiều  
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 20 4 ThS. Sơn Khoa ĐD P. B3.5

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 4 12/03/2025 Tối KT chỉnh hình răng mặt TH 60 3 3 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 13/03/2025 Sáng
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 8 4 N1 CN. HỢP ( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 13/03/2025 Chiều
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 24 4 N1 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 13/03/2025 Tối
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 23 3 N2 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 5 13/03/2025 Tối KT chỉnh hình răng mặt TH 60 3 3 N1 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 14/03/2025 Sáng
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 12 4 N2 CN. HỢP ( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 14/03/2025 Chiều
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 12 4 N1 CN. HỢP ( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 14/03/2025 Tối KT chỉnh hình răng mặt TH 60 6 3 N1 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 6 14/03/2025 Tối
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 26 3 N2 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 7 15/03/2025 Sáng KT chỉnh hình răng mặt TH 60 8 4 N1 THS. TRÚC KTYH 27PCT

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 7 15/03/2025 Sáng
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 16 4 N2 CN. HỢP ( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 7 15/03/2025 Chiều
Công nghệ CAD/CAM 

nha khoa
TH 30 16 4 N2 CN. HỢP ( MỜI) KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 29 7 15/03/2025 Tối KT chỉnh hình răng mặt TH 60 6 3 N2 THS. TRÚC KTYH 27PCT
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CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 2 10/03/2025 Chiều
 HA14, XN14, 

HS10
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 16 4 ThS. Dương P. Đào tạo P. B3.1

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 3 11/03/2025 Chiều HS10, HA14, XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 25 5

Trần Thế Anh 
(GV mời)

Khoa KHCB P. B3.3

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 4 12/03/2025 Chiều
 HA14, XN14, 

HS10
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 20 4 ThS. Dương Khoa ĐD P. B2.2

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 4 12/03/2025 Tối HS 10
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
TH 30 23 3 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 5 13/03/2025 Chiều HS10, HA14, XN14
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 30* 5

Trần Thế Anh 
(GV mời)

Khoa KHCB P. B2.6

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 7 15/03/2025 Sáng YHCT - Dưỡng sinh LT 15 5 5 Bs Phúc Khoa Y 27PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 
NĂNG 5

11 7 15/03/2025 Chiều YHCT - Dưỡng sinh LT 15 10 5 Bs Phúc Khoa Y 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 2 10/03/2025 Sáng
ĐỘC CHẤT LÂM 

SÀNG
TH 30 8 4 THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 2 10/03/2025 Chiều
 HA14,  HS10, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
LT 30 16 4 ThS. Dương

Phòng Đào 
tạo

P. B3.1

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 3 11/03/2025 Sáng
ĐỘC CHẤT LÂM 

SÀNG
TH 30 12 4 THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 3 11/03/2025 Chiều
HS10, HA14, 

PHCN 5
Xác suất thống kê y học LT 30 25 5

Ths Thế Anh
 (GV mời)

KHCB P. B3.3

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 4 12/03/2025 Sáng
ĐỘC CHẤT LÂM 

SÀNG
TH 30 16 2 THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 4 12/03/2025 Chiều
 HA14,  HS10, 

PHCN5
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
LT 30 20 4 ThS. Sơn

Phòng Đào 
tạo

P. B2.2

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 5 13/03/2025 Sáng
ĐỘC CHẤT LÂM 

SÀNG
TH 30 20 2  THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 5 13/03/2025 Chiều
HS10, HA14, 

PHCN 5
Xác suất  thống kê y 

học
LT 30 30* 5

Ths Thế Anh 
(GV mời)

KHCB P. B2.6

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 6 14/03/2025 Sáng HÓA SINH 4 TH 30 4 4 THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 7 15/03/2025 Sáng HÓA SINH 4 TH 30 8 4 THS.TRÀ KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 
14

12 7 15/03/2025 Chiều HA14
Thực hành Nghiên cứu 

khoa học
LT 30 24 4 ThS. Khoa Khoa KHCB PTH Tin

23CĐ.ĐD.18A 43 2 10/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18B CSNB Nội khoa LT 45 30 5 Ths. Sơn Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18A 43 2 10/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18B CSNB Nội khoa LT 45 35 5
Ths. Huyền (04 tiết)
Ths. Nhung (01 tiết)

Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18A 43 3 11/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18A 43 4 12/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18B CSNB Nội khoa LT 45 40 5 Ths. Huyền (ĐD) Khoa ĐD P. B2.3
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23CĐ.ĐD.18A 43 4 12/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18A 43 5 13/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18A 43 6 14/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18B CSNB Nội khoa LT 45 45* 5 Ths. Nhung Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 2 10/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18A CSNB Nội khoa LT 45 30 5 Ths. Sơn Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 2 10/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18A CSNB Nội khoa LT 45 35 5
Ths. Huyền (04 tiết)
Ths. Nhung (01 tiết)

Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 3 11/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 4 12/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18A CSNB Nội khoa LT 45 37 5 Ths. Huyền (ĐD) Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 4 12/03/2025 Chiều 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 5 13/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 Ths. Thảo Vy KHCB P. B2.3

23CĐ.ĐD.18B 41 6 14/03/2025 Sáng 23CĐ.ĐD.18A CSNB Nội khoa LT 45 45* 5 Ths. Nhung Khoa ĐD P. B2.3

23CĐ. DU.13A 34 2 10/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 16 4 Nhóm 1 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 2 10/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 16 4 Nhóm 2 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 3 11/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 20 4 Nhóm 1 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 3 11/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 20 4 Nhóm 2 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 4 12/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13B Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.2

23CĐ. DU.13A 34 4 12/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13B Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.2

23CĐ. DU.13A 34 5 13/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 24 4 Nhóm 1 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 5 13/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 24 4 Nhóm 2 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 5 13/03/2025 Tối 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 27 3 Nhóm 2 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 6 14/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 30* 3 Nhóm 2 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 6 14/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 28 4 Nhóm 1 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4

23CĐ. DU.13A 34 6 14/03/2025 Tối 23CĐ. DU.13A Hóa Dược TH 30 30* 2 Nhóm 1 Ds. Dung Khoa Dược PTH.B.1.4



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

23CĐ. DU.13A 34 7 15/03/2025 Sáng Tổ chức quản lý dược LT 30 30* 5
DSCK2 Quyền

( MỜI)
Khoa Dược P. B2.2

23CĐ. DU.13B 34 2 10/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13E Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 20 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 2 10/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13E Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 24 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 4 12/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13A Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 4 12/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13A Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 5 13/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13E Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 28 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 5 13/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13E Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 30 2
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 7 15/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13E Dinh dưỡng tiết chế LT 30 20 5 ThS.Mỹ Khoa ĐD P. B3.2

23CĐ. DU.13B 34 7 15/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13E Dinh dưỡng tiết chế LT 30 25 5 ThS.Mỹ Khoa ĐD P. B3.2

23CĐ. DU.13C 34 2 10/03/2025 Sáng Hóa dược TH 30 20 4 N1 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 2 10/03/2025 Chiều Hóa dược TH 30 20 4 N2 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 3 11/03/2025 Sáng Hóa dược TH 30 24 4 N1 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 3 11/03/2025 Chiều Hóa dược TH 30 24 4 N2 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 4 12/03/2025 Sáng Hóa dược TH 30 28 4 N1 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 4 12/03/2025 Chiều Hóa dược TH 30 28 4 N2 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 5 13/03/2025 Sáng Hóa dược TH 30 30* 2 N1 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 5 13/03/2025 Chiều Hóa dược TH 30 30* 2 N2 Ths Huê Khoa Dược P. TH. B1.2

23CĐ. DU.13C 34 6 14/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13D Tổ chức quản lý dược LT 30 25 5
DS Hưng

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13C 34 7 15/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13D Tổ chức quản lý dược LT 30 30* 5
DS Hưng

(mời)
Khoa Dược P. B2.3

23CĐ. DU.13D 31 2 10/03/2025 Chiều  Hóa Dược TH 30 12 4 N2 Ds CK1. Quảng Khoa Dược PTH.B.1.3

23CĐ. DU.13D 31 3 11/03/2025 Chiều  Hóa Dược TH 30 16 4 N1 Ds CK1. Quảng Khoa Dược PTH.B.1.3

23CĐ. DU.13D 31 5 13/03/2025 Sáng  Hóa Dược TH 30 16 4 N2 Ds CK1. Quảng Khoa Dược PTH.B.1.3



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

23CĐ. DU.13D 31 5 13/03/2025 Chiều  Hóa Dược TH 30 20 4 N1 Ds CK1. Quảng Khoa Dược PTH.B.1.3

23CĐ. DU.13D 31 6 14/03/2025 Sáng  Hóa Dược TH 30 20 4 N2 Ds CK1. Quảng Khoa Dược PTH.B.1.3

23CĐ. DU.13D 31 6 14/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13C Tổ chức quản lý dược LT 30 25 5
DS Hưng

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13D 31 7 15/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13C Tổ chức quản lý dược LT 30 30* 5
DS Hưng

(mời)
Khoa Dược P. B2.3

23CĐ. DU.13E 33 2 10/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13B Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 20 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13E 33 2 10/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13B Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 24 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13E 33 5 13/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13B Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 28 4
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13E 33 5 13/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13B Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 30 2
DS Như Thủy

(mời)
Khoa Dược P. B3.2

23CĐ. DU.13E 33 7 15/03/2025 Sáng 23CĐ. DU.13B Dinh dưỡng tiết chế LT 30 20 5 ThS.Mỹ Khoa ĐD P. B3.2

23CĐ. DU.13E 33 7 15/03/2025 Chiều 23CĐ. DU.13B Dinh dưỡng tiết chế LT 30 25 5 ThS.Mỹ Khoa ĐD P. B3.2

23CĐ.HA.15 9 2 10/03/2025 Sáng KT XQ không thuốc 1 TH 60 28 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27 PCT

23CĐ.HA.15 9 2 10/03/2025 Chiều XN15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.HA.15 9 3 11/03/2025 Sáng KT XQ không thuốc 1 TH 60 32 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27 PCT

23CĐ.HA.15 9 3 11/03/2025 Chiều XN15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.HA.15 9 4 12/03/2025 Sáng KT XQ không thuốc 1 TH 60 36 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27 PCT

23CĐ.HA.15 9 5 13/03/2025 Sáng KT XQ không thuốc 1 TH 60 40 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27 PCT

23CĐ.HA.15 9 5 13/03/2025 Chiều XN15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.1

23CĐ.HA.15 9 6 14/03/2025 Sáng KT XQ không thuốc 1 TH 60 44 4 Bs Ngọc Hiếu Khoa KTYH 27 PCT

23CĐ.HA.15 9 6 14/03/2025 Chiều XN15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.XN.15 6 2 10/03/2025 Sáng HUYẾT HỌC TẾ BÀO LT 30 5 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 2 10/03/2025 Chiều HA15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.XN.15 6 3 11/03/2025 Sáng HUYẾT HỌC TẾ BÀO LT 30 10 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT
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23CĐ.XN.15 6 3 11/03/2025 Chiều HA15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.XN.15 6 4 12/03/2025 Sáng Vi Sinh 2 TH 60 55 4
CN Nguyệt
 (GV Mời)

KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 4 12/03/2025 Chiều HUYẾT HỌC TẾ BÀO LT 30 15 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 5 13/03/2025 Sáng HUYẾT HỌC TÊ BÀO LT 30 20 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 5 13/03/2025 Chiều HA15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.1

23CĐ.XN.15 6 5 13/03/2025 Tối VI SINH 2 THI TH
Ths Quỳnh-CN 
Nguyệt( Mời)

KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 6 14/03/2025 Sáng HUYẾT HỌC TẾ BÀO LT 30 25 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 6 14/03/2025 Chiều HA15-HS11 Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.XN.15 6 7 15/03/2025 Sáng HUYẾT HỌC TẾ BÀO LT 30 30 5 THS. ĐỨC KTYH 27PCT

23CĐ.HS.11 6 2 10/03/2025 Sáng Chăm sóc thai nghén LT 15 5 5
CK1. ĐDPS Minh 

Lộc      
Khoa Y P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 2 10/03/2025 Chiều HA15-XN15 Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 3 11/03/2025 Sáng Chăm sóc thai nghén LT 15 10 5
CK1. ĐDPS Minh 

Lộc      
Khoa Y P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 3 11/03/2025 Chiều HA15-XN15 Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 4 12/03/2025 Sáng Chăm sóc thai nghén LT 15 15* 5
CK1. ĐDPS Minh 

Lộc      
Khoa Y P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 5 13/03/2025 Sáng Chăm sóc thai nghén TH 30 4 4
CK1. ĐDPS Minh 

Lộc      
Khoa Y P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 5 13/03/2025 Chiều HA15-XN15 Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B3.1

23CĐ.HS.11 6 6 14/03/2025 Sáng Chăm sóc thai nghén TH 30 8 4
CK1. ĐDPS Minh 

Lộc      
Khoa Y P. B2.2

23CĐ.HS.11 6 6 14/03/2025 Chiều HA15-XN15 Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 ThS. Nhã Trúc KHCB P. B2.2

23CĐ.PHR.6 32 2 10/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 24 4 N1
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 2 10/03/2025 Chiều  23CĐ.PHCN.6 Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6

23CĐ.PHR.6 32 3 11/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 28 4 N1
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 3 11/03/2025 Chiều 23CĐ.PHCN.6 Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6
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23CĐ.PHR.6 32 4 12/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 28 4 N2
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 4 12/03/2025 Chiều 23CĐ.PHCN.6 Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6

23CĐ.PHR.6 32 5 13/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 32 4 N1
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 5 13/03/2025 Chiều 23CĐ.PHCN.6 Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.2

23CĐ.PHR.6 32 6 14/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 32 4 N2
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 6 14/03/2025 Chiều KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 36 4 N1
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 7 15/03/2025 Sáng KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 36 4 N2
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 32 7 15/03/2025 Chiều KTPH CỐ ĐINH 1 TH 60 40 4 N1
CN. PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

23CĐ.PHCN.6 12 2 10/03/2025 Chiều  23CĐ.PHR.6 Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6

23CĐ.PHCN.6 12 3 11/03/2025 Sáng Các PP điều trị VLTL TH 60 24 4
CN Toàn 
(GV Mời)

Khoa Y
P2.13 

(27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 3 11/03/2025 Chiều  23CĐ.PHR.6 Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6

23CĐ.PHCN.6 12 4 12/03/2025 Chiều  23CĐ.PHR.6 Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.6

23CĐ.PHCN.6 12 5 13/03/2025 Chiều  23CĐ.PHR.6 Tiếng Anh 2 TH 30 16 4 ThS. Minh Thư KHCB P. B2.2

23CĐ.PHCN.6 12 6 14/03/2025 Chiều Các PP điều trị VLTL TH 60 28 4
CN Toàn

 (GV Mời)
Khoa Y

P2.13 
(27PCT)

24CĐ.ĐD.19A 60 2 10/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 2 10/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 2 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 2 10/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 2 10/03/2025 Chiều 24CĐ.HS.12
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 5 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.ĐD.19A 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 40 4 Nhóm 1 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 40 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 40 4 Nhóm 3 Ths.Dương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 4 12/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng
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24CĐ.ĐD.19A 60 4 12/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 2 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 4 12/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 3 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 4 12/03/2025 Chiều 24CĐ.HS.12
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 10 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.ĐD.19A 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 1 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 3 Ths.Dương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 5 13/03/2025 Chiều 24CĐ.HS.12
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 15 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.ĐD.19A 60 6 14/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 1 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 6 14/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 6 14/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 3 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 7 15/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 7 15/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19A 60 7 15/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 28 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 28 4 Nhóm 2 Ths.Sang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 3 11/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 28 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 32 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 32 4 Nhóm 2 Ths.Nhung Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 5 13/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 32 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 6 14/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 6 14/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 2 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19B 60 7 15/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 36 4 Nhóm 3 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng
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24CĐ.ĐD.19C 53 2 10/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 2 10/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 2 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 2 10/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 44 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 3 11/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 3 11/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 2 Ths.Dương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 3 11/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 48 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 4 12/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 1 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 4 12/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 4 12/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 52 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 5 13/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 1 Ths.Dương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 5 13/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 2 Ths.Sang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 5 13/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 56 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.ĐD.19C 53 6 14/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 60* 4 Nhóm 1 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. TH

24CĐ.ĐD.19C 53 6 14/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 60* 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD P. TH

24CĐ.ĐD.19C 53 6 14/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở 2 TH 60 60* 4 Nhóm 3 Cn.Thanh Khoa ĐD P. TH

24CĐ. DU.14A 50 2 10/03/2025 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 24 4 Nhóm 1 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 2 10/03/2025 Chiều Hóa hữu cơ TH 30 24 4 Nhóm 2 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 2 10/03/2025 Tối HÓA SINH TH 30 3 3 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 3 11/03/2025 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 28 4 Nhóm 1 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 3 11/03/2025 Chiều Thực vật dược TH 30 30* 3 Nhóm 1 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 3 11/03/2025 Tối HÓA SINH TH 30 6 3 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 4 12/03/2025 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 28 4 Nhóm 2 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH
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24CĐ. DU.14A 50 4 12/03/2025 Chiều Thực vật dược TH 30 30* 2 Nhóm 2 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 4 12/03/2025 Tối HÓA SINH TH 30 9 3 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 5 13/03/2025 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 30* 2 Nhóm 1 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 5 13/03/2025 Chiều Hóa hữu cơ TH 30 30* 2 Nhóm 2 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 5 13/03/2025 Tối HÓA SINH TH 30 12 3 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 6 14/03/2025 Sáng Thi TH Hoá hữu cơ Nhóm 1 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 6 14/03/2025 Chiều Thi TH Hoá hữu cơ Nhóm 2 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14A 50 6 14/03/2025 Tối HÓA SINH TH 30 15 3 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 7 15/03/2025 Sáng HÓA SINH TH 30 19 4 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14A 50 7 15/03/2025 Chiều HÓA SINH TH 30 23 4 Nhóm 2
CN Nguyệt 

(mời)
KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14B 50 2 10/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 16 4 Nhóm 1 Ths.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 2 10/03/2025 Chiều Thực vật dược TH 30 16 4 Nhóm 2 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 3 11/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 20 4 Nhóm 1 Ths.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 3 11/03/2025 Chiều Thi TH Hoá hữu cơ Nhóm 2 ThS. Uyên Tuyền KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 4 12/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 20 4 Nhóm 2 Ths.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 5 13/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 24 4 Nhóm 1 Ths.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 5 13/03/2025 Chiều Thực vật dược TH 30 24 4 Nhóm 2 Ths.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 6 14/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 28 4 Nhóm 1 ThS.Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 6 14/03/2025 Chiều Thực vật dược TH 30 28 4 Nhóm 2 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 6 14/03/2025 Tối Thực vật dược TH 30 30* 2 Nhóm 1 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 7 15/03/2025 Sáng Thực vật dược TH 30 30* 2 Nhóm 2 Ths. Miên KHCB P. TH

24CĐ. DU.14B 50 7 15/03/2025 Chiều Thi TH Thực vật dược 
Nhóm 1& 

2
ThS. Miên &

ThS.Hải
KHCB P. TH
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24CĐ. DU.14C 50 2 10/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 5 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 2 10/03/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 4 4 N1 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 3 11/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 10 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 3 11/03/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 4 4 N2 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 4 12/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 15 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 4 12/03/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 8 4 N1 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 5 13/03/2025 Sáng
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 8 4 N2 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 5 13/03/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 12 4 N1 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 6 14/03/2025 Sáng
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 12 4 N2 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14C 50 6 14/03/2025 Chiều
VI SINH - KÍ SINH 

TRÙNG 
TH 30 16 4 N1 CN. VIỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 2 10/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 5 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 3 11/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 10 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ. DU.14D 50 4 12/03/2025 Sáng 24CD.DU14C+D HÓA SINH LT 15 15 5 Ths Quỳnh KTYH 27PCT

24CĐ.HA.16 12 2 10/03/2025 Sáng
 24CĐ.XN.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 5 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HA.16 12 2 10/03/2025 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng TH 30 24 4 Ths.Phước KTYH 27PCT

24CĐ.HA.16 12 3 11/03/2025 Chiều
 24CĐ.XN.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 10 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HA.16 12 4 12/03/2025 Sáng
24CĐ.XN.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 15* 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HA.16 12 4 12/03/2025 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng TH 30 28 4 Ths.Phước KTYH 27PCT

24CĐ.HA.16 12 6 14/03/2025 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng TH 30 30 2 Ths.Phước KTYH 27PCT

24CĐ.HA.16 12 7 15/03/2025 Sáng
THI TH Vi sinh - Ký 

sinh trùng
Ths.Phước- Ths.Đức KTYH 27PCT

24CĐ.XN.16 19 2 10/03/2025 Sáng
 24CĐ.HA.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 5 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.XN.16 19 2 10/03/2025 Chiều Huyết học cơ sở TH 30 28 4 Ths. Đức KTYH 27 PCT
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24CĐ.XN.16 19 3 11/03/2025 Chiều
 24CĐ.HA.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 10 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.XN.16 19 4 12/03/2025 Sáng
 24CĐ.HA.16-
24CĐ.HS.12

Điều dưỡng cơ sở LT 15 15* 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HS.12 21 2 10/03/2025 Sáng
 24CĐ.XN.16-
24CĐ.HA.16

Điều dưỡng cơ sở LT 15 5 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HS.12 21 2 10/03/2025 Chiều 24CĐ.ĐD.19A
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 5 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.HS.12 21 3 11/03/2025 Chiều
 24CĐ.XN.16-
24CĐ.HA.16

Điều dưỡng cơ sở LT 15 10 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HS.12 21 4 12/03/2025 Sáng
 24CĐ.XN.16-
24CĐ.HA.16

Điều dưỡng cơ sở LT 15 15* 5 Ths.Trang Khoa ĐD P. B4.1

24CĐ.HS.12 21 4 12/03/2025 Chiều 24CĐ.ĐD.19A
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 10 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.HS.12 21 5 13/03/2025 Chiều 24CĐ.ĐD.19A
Vật lý đại cương và Lý 

sinh
LT 30 15 5 Ths. Thuỷ P. ĐT P. B2.5

24CĐ.PHR.7 36 2 10/03/2025 Sáng Tin học TH 60 60* 2 Ths. Thúy TCHC PTH Tin

24CĐ.PHR.7 36 2 10/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 8 4 N1
CN.PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

24CĐ.PHR.7 36 2 10/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 8 4 N2 CN.LUÂN KTYH 27PCT

24CĐ.PHR.7 36 3 11/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 12 4 N1
CN.PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

24CĐ.PHR.7 36 3 11/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 12 4 N2 CN.LUÂN KTYH 27PCT

24CĐ.PHR.7 36 4 12/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 16 4 N1
CN.PHƯƠNG

(MỜI)
KTYH PTH

24CĐ.PHR.7 36 4 12/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 16 4 N2 CN.LUÂN KTYH 27PCT

24CĐ.PHR.7 36 5 13/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 20 4 N2 CN.LUÂN KTYH 27PCT

24CĐ.PHR.7 36 6 14/03/2025 Sáng 24CĐ.PHCN.7 Cấp cứu ban đầu LT 15 5 5 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B2.6

24CĐ.PHR.7 36 6 14/03/2025 Chiều GIẢI PHẨU RĂNG TH 60 24 4 N2 CN.LUÂN KTYH 27PCT

24CĐ.PHR.7 36 7 15/03/2025 Sáng  24CĐ.PHCN.7 Cấp cứu ban đầu LT 15 10 5 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.3

24CĐ.PHCN.7 26 2 10/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở LT 15 5 5 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.4

24CĐ.PHCN.7 26 3 11/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở LT 15 10 5 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.4

24CĐ.PHCN.7 26 4 12/03/2025 Sáng Điều dưỡng cơ sở LT 15 15* 5 Ths.Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.4
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24CĐ.PHCN.7 26 4 12/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 4 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 4 12/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 4 4 Nhóm 2 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 5 13/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 8 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 5 13/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 8 4 Nhóm 2 Ths.Thùy Trang Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 6 14/03/2025 Sáng 24CĐ.PHR.7 Cấp cứu ban đầu LT 15 5 5 Ths. Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.4

24CĐ.PHCN.7 26 6 14/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 12 4 Nhóm 1 Ths.Hương Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 6 14/03/2025 Chiều Điều dưỡng cơ sở TH 30 12 4 Nhóm 2 Ths.Tuyết Khoa ĐD
PTH Điều 

dưỡng

24CĐ.PHCN.7 26 7 15/03/2025 Sáng  24CĐ.PHR.7 Cấp cứu ban đầu LT 15 10 5 Ths. Quỳnh Chi Khoa ĐD P. B3.3

23TC.YS.32 20 2 10/03/2025 Sáng TTLS YHCT TH 90 50 5 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 2 10/03/2025 Chiều TTLS YHCT TH 90 54 4 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 3 11/03/2025 Sáng TTLS YHCT TH 90 59 5 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 3 11/03/2025 Chiều TTLS YHCT TH 90 63 4 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 4 12/03/2025 Sáng TTLS YHCT TH 90 67 5 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 4 12/03/2025 Chiều TTLS YHCT TH 90 72 4 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 5 13/03/2025 Sáng TTLS YHCT TH 90 77 5 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 5 13/03/2025 Chiều TTLS YHCT TH 90 81 4 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 6 14/03/2025 Sáng TTLS YHCT TH 90 86 5 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YS.32 20 6 14/03/2025 Chiều TTLS YHCT TH 90 90* 4 BS Phúc Khoa Y BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 2 10/03/2025 Sáng TTLS YHCT 3 TH 135 50 5 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 2 10/03/2025 Chiều TTLS YHCT 3 TH 135 54 4 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 3 11/03/2025 Sáng TTLS YHCT 3 TH 135 59 5 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 3 11/03/2025 Chiều TTLS YHCT 3 TH 135 63 4 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH
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23TC.YHCT.12 14 4 12/03/2025 Sáng TTLS YHCT 3 TH 135 68 5 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 4 12/03/2025 Chiều TTLS YHCT 3 TH 135 72 4 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 5 13/03/2025 Sáng TTLS YHCT 3 TH 135 77 5 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 5 13/03/2025 Chiều TTLS YHCT 3 TH 135 81 4 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 6 14/03/2025 Sáng TTLS YHCT 3 TH 135 86 5 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

23TC.YHCT.12 14 6 14/03/2025 Chiều TTLS YHCT 3 TH 135 90 4 Ths Huyền Khoa Y
BV ĐK 

Tỉnh KH

24TC.YS.33 29 3 11/03/2025 Chiều Bệnh Nội khoa LT 60 20 5
BS. Ck1. Thanh 
Nhàn (GV Mời)

Khoa Y P. B4.2

24TC.YS.33 29 4 12/03/2025 Sáng Bệnh Nội khoa LT 60 25 5
BS. Ck1. Thanh 
Nhàn (GV Mời)

Khoa Y P. B2.6

24TC.YS.33 29 5 13/03/2025 Sáng Bệnh Nội khoa LT 60 30 5
BS. Ck1. Thanh 
Nhàn (GV Mời)

Khoa Y P. B2.5


